
        ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 11      

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

LỚP: LÁ 3 

 

TUẦN 01 - THÁNG 4/2025 (31/3/2025 – 04/4/2025) 

 

NỘI 

DUNG 

THỨ HAI 

31/3/2025 

THỨ BA 

01/4/2025 

THỨ TƯ 

02/4/2025 

THỨ NĂM 

03/4/2025 

THỨ SÁU 

04/4/2025 

ĐÓN TRẺ 

- Nói được tên một số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản : rau có thể luộc, nấu canh; 

thịt có thể luộc, rán, kho; gạo nấu cơm, nấu cháo…   

- Trẻ ham hiểu biết, quan tâm, thích khám phá, tò mò tìm tòi những thay đổi của sự vật, hiện 

tượng các sự vật, hiện tượng xung quanh. 

- Quan sát, phán đoán mối liên hệ đơn giản giữa động vật, thực vật, môi trường sống và con 

người 

 

THỂ DỤC 

SÁNG 

Hô hấp - Tay 1 - Chân 3 - Bụng 2 - Bật 2    

 

GIỜ HỌC 

- GH1: Kể 

chuyện “Quả 

bầu tiên” 

- GH2: Đo độ 

dài và nói kết 

quả đo. 

- GH1: Cắt hình 

trên họa báo 

- GH2: Bé thực 

hiện tập Khám 

phá khoa học và 

xã hội trang 

26,27 

- GH1: Nhận xét 

được một số 

hành vi đúng 

hoặc sai của con 

người đối với 

môi trường  

- GH2: Giỗ tổ 

Hùng Vương 

- GH1: Đi, đập 

và bắt được 

bóng bằng 2 tay 

- GH2: Đặc 

điểm, công 

dụng, sự khác 

nhau và giống 

nhau của một số 

PTGT 

 

- GH1: Hát: 

“Những khúc 

nhạc hồng” 

- GH2: Thực 

hiện tập Toán: 

định hướng 

trong không gian 

CHƠI 

TRONG 

- Góc Xây dựng: Xây vườn hoa, cây cầu, xây theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc phân vai: Chơi bán hàng, bác sĩ, nấu ăn, uốn tóc, chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ. 
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LỚP 

 

 

- Góc Tạo hình: Trẻ xé dán, vẽ, nặn theo ý thích, tạo họa tiết sáng tạo. 

- Góc Âm nhạc: Múa minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo tiết tấu bài hát đã học. 

- Góc Làm quen với Toán: Trẻ chơi tách gộp, Tìm chữ số và số lượng tương ứng trong phạm vi 

10, Tìm hình dạng và màu sắc tương ứng, Các loại đômino, tranh lô tô. 

- Góc Làm quen chữ viết: Trẻ chơi Tìm chữ còn thiếu, Xếp chữ thành từ, Sao chép từ, Tìm chữ 

chứa từ, Chơi giải mã ô chữ. 

- Góc làm quen văn học: Trẻ xem truyện tranh, kể chuyện với rối và tranh. 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát cây cóc 

- TCVĐ: Ném bóng bằng 1 tay. 

- TCDG: Bịt mắt bắt dê 

- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời. 

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Trẻ biết cười đùa trong khi ăn uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt sẽ dễ bị hóc sặc,… 

- Trẻ biết rửa tay bằng xà phong trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. 

- Mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn. 

- Không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Biết gọi người 

lớn khi gặp 

trường hợp khẩn 

cấp: cháy, có 

bạn/người rơi 

xuống nước, ngã 

chảy máu 

 

- Trẻ có khả 

năng biểu đạt 

bằng nhiều cách 

khác nhau (lời 

nói, nét mặt, cử 

chỉ, điệu bộ…). 

 

- Hay đặt câu hỏi 

và thích khám 

phá các sự vật, 

hiện tượng xung 

quanh như đặt 

câu hỏi về sự vật 

hiện tượng: “Tại 

sao có mưa?”… 

 

- Thực hiện 

được các yêu 

cầu trong hoạt 

động tập thể 

 

- Kể tên và nêu 

một vài nét đặc 

trưng, đặc điểm 

nổi bật của 1 số 

danh lam, thắng 

cảnh, di tích lịch 

sử của quê 

hương, đất nước. 
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TUẦN 02 - THÁNG 4/2025 (07/04/2025 – 11/04/2025) 

 

 

NỘI 

DUNG 

THỨ HAI 

07/4/2025 

THỨ BA 

08/4/2025 

THỨ TƯ 

09/4/2025 

THỨ NĂM 

10/4/2025 

THỨ SÁU 

11/4/2025 

ĐÓN TRẺ - Sử dụng các từ chỉ tên gọi, hành động, tính chất, biểu cảm, hình tượng trong sinh hoạt hàng 

ngày. 

- Sử dụng lời nói để bày tỏ cảm xúc, tình cảm, nhu cầu, ý nghĩa, kinh nghiệm và hiểu biết của bản 

thân rõ ràng, dễ hiểu bằng các câu đơn, câu ghép khác nhau. 

- Yêu thích, hào hứng tham gia vào các hoạt động nghệ thuật; có ý thức giữ gìn và bảo vệ cái đẹp. 

THỂ DỤC 

SÁNG 
Hô hấp - Tay 1 - Chân 3 - Bụng 2 - Bật 2    

 

GIỜ HỌC 

NGHỈ LỄ  

GIỖ TỔ  

HÙNG 

VƯƠNG 

- GH1: Nhận 

biết số lượng 

trong phạm vi 10 

 - GH2: Kể 

chuyện sáng tạo 

“Quả bầu tiên” 

 

- GH1: Tìm hiểu 

một số luật  về 

an toàn giao 

thông đường bộ 

- GH2: Xé dán 

thuyền trên biển 

- GH1: Vận 

động TTPH 

“Những khúc 

nhạc hồng” 

- GH2: Thực 

hiện bài tập chữ 

m,l 

- GH1: Làm 

bong bóng xà 

phòng 

- GH2: Làm 

quen chữ v, x 

 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

 

  

- Góc Xây dựng: Xây vườn hoa, cây cầu, xây theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc phân vai: Chơi bán hàng, bác sĩ, nấu ăn, uốn tóc, chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc Tạo hình: Trẻ xé dán, vẽ, nặn theo ý thích. 

- Góc Âm nhạc: Múa minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo tiết tấu bài hát đã học. 

- Góc Làm quen với Toán: Trẻ chơi tách gộp, Tìm chữ số và số lượng tương ứng trong phạm vi 

10, Tìm hình dạng và màu sắc tương ứng, Các loại đômino, tranh lô tô. 

- Góc Làm quen chữ viết: Trẻ chơi Tìm chữ còn thiếu, Xếp chữ thành từ, Sao chép từ, Tìm chữ 

chứa từ, Chơi giải mã ô chữ. 

- Góc làm quen văn học: Trẻ xem truyện tranh, kể chuyện với rối và tranh. 
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CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: các loại cây ăn quả 

- TCDG: Chồng nụ chồng hoa 

- TCVĐ: Đếm tiếp 

- Chơi tự do với đồ dùng đồ chơi trong sân trường. 

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn.  

- Làm quen với một số thao tác đơn giản trong chế biến một số món ăn, thức uống 

- Sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống thành thạo. 

- Xếp dép gọn gàng sau khi sử dụng. 

- Trẻ biết phụ cô chuẩn bị giờ ngủ. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Biết: ăn nhiều 

loại thức ăn, ăn 

chín, uống  nước 

đun sôi  để khỏe 

mạnh; uống 

nhiều nước ngọt, 

nước có gas, ăn 

nhiều đồ ngọt dễ 

béo phì không 

có lợi cho sức 

khỏe. 

- Sử dụng nước 

tiết kiệm 

  

- Biết và không 

chơi ở những nơi 

mất vệ sinh, 

nguy hiểm: ao 

hồ, bể chứa 

nước, giếng, bụi 

rậm… và nói 

được mối nguy 

hiểm khi đến 

gần.  

 

- Kể rõ ràng, có 

trình tự về sự 

việc, hiện tượng 

nào đó để người 

nghe có thể hiểu 

được. 

  

- Hiêu nghĩa từ 

khái quát chỉ sự 

vật, hiện tượng 

đơn giản, gần 

gũi: phương tiện 

giao thông, động 

vật, thực vật, đồ 

dùng (đồ dùng 

gia đình, đồ 

dùng học tập,…) 
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TUẦN 03 - THÁNG 4/2025 (14/04/2025 – 18/04/2025) 

 

 

NỘI 

DUNG 

THỨ HAI 

14/4/2025 

THỨ BA 

15/4/2025 

THỨ TƯ 

16/4/2025 

THỨ NĂM 

17/4/2025 

THỨ SÁU 

18/4/2025 

ĐÓN TRẺ - Sử dụng lời nói để trao đổi và chỉ dẫn bạn bè trong hoạt động- Trò chuyện về đặc điểm, công 

dụng và cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi. 

- Biểu đạt và nhận ra được sắc thái biểu cảm của lời nói khi vui, buồn, tức, giận, ngạc nhiên, sợ 

hãi. 

- Thể hiện thái độ, tình cảm khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc và ngắm nhìn vẻ 

đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật.  

 

THỂ DỤC 

SÁNG 

Hô hấp - Tay 1 - Chân 3 - Bụng 2 - Bật 2    

 

GIỜ HỌC 

- GH1: Bật qua 

vật cản cao 15 - 

20cm. 

- GH2: Thực 

hiện bài tập 

phương tiện giao 

thông 

- GH1: Hát “Cô 

giáo miền xuôi” 

- GH2: Từ khái 

quát "Các loại 

phương tiện giao 

thông" 

- GH1: Tách  10 

đối tượng bằng 

các cách khác 

nhau và đếm  

- GH2: Thực 

hiện bài tập phát 

triển toàn diện 

Toán trang 22, 

23 

 

- GH1: Các 

nguồn nước 

trong môi trường 

sống 

- GH2: Thơ 

“Nàng tiên ốc” 

 

- GH1: Bé xem 

giờ 

- GH2: Thực 

hiện tập Bé và 

chữ cái (chữ v, 

x)  

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

 

- Góc Xây dựng: Xây vườn hoa, cây cầu, xây theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc phân vai: Chơi bán hàng, bác sĩ, nấu ăn, uốn tóc, chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc Tạo hình: Trẻ xé dán, vẽ, nặn theo ý thích. 

- Góc Âm nhạc: Múa minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo tiết tấu bài hát đã học. 
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  - Góc Làm quen với Toán: Trẻ chơi tách gộp, Tìm chữ số và số lượng tương ứng trong phạm vi 

10, Tìm hình dạng và màu sắc tương ứng, Các loại đômino, tranh lô tô. 

- Góc Làm quen chữ viết: Trẻ chơi Tìm chữ còn thiếu, Xếp chữ thành từ, Sao chép từ, Tìm chữ 

chứa từ, Chơi giải mã ô chữ. 

- Góc làm quen văn học: Trẻ xem truyện tranh, kể chuyện với rối và tranh. 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát hoa mười giờ, hoa dâm bụt 

- TCVĐ: Đua ngựa 

- TCDG: Cờ lúa ngô 

- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời. 

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn.  

- Chấp nhận sự phân công của nhóm bạn và người lớn: trưc nhật dọn bàn ăn… 

- Tập luyện kỹ năng và tự đánh răng, lau mặt, rửa tay bằng xà phòng hàng ngày.  

- Đi vệ sinh đúng nơi quy định, biết đi xong dội/giật nước cho sạch, sử dụng đồ dùng vệ sinh 

đúng cách.  

- Sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống thành thạo. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Bộc lộ cảm xúc 

(vui, buồn, sợ 

hãi, tức giận, 

ngạc nhiên, xấu 

hổ) của bản thân 

bằng lời nói, cử 

chỉ và nét mặt. 

- Sẵn sàng giúp 

đỡ khi người 

khác gặp khó 

khăn  

 

 - Biết lắng nghe 

ý kiến của người 

khác, trao đổi, 

thõa thuận, chia 

sẻ kinh nghiệm 

với bạn, sử dụng 

lời nói, cử chỉ, lễ 

phép, lịch sự. 

- Tiết kiệm trong 

sinh hoạt: tắt 

điện, tắt quạt khi 

ra khỏi phòng, 

khóa vòi nước 

sau khi dùng, 

- Thích đọc 

những chữ đã 

biết trong môi 

trường xung 

quanh 

- Giữ gìn, bảo vệ 

sách. 

- Thể hiện sự 

thích thú với 

sách 

 

 - Biết được địa 

chỉ nơi ở, số 

điện thoại gia 

đình, người thân 

và khi bị lạc biết 

hỏi, gọi người 

lớn giúp đỡ. 

- Làm quen, biết 

ý nghĩa của một 

số ký hiệu, biểu 

tượng  thông 

thường trong 

cuộc sống (nhà 

vệ sinh, lối ra-

vào, cấm lửa, 

nơi nguy hiểm, 

biển báo giao 

thông: đường 

cho người đi 

bộ,...)  
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không để thừa 

thức ăn. 

 

TUẦN 04 - THÁNG 4/2025 (21/04/2025 – 25/04/2025) 

NỘI 

DUNG 

THỨ HAI 

21/4/2025 

THỨ BA 

22/4/2025 

THỨ TƯ 

23/4/2025 

THỨ NĂM 

24/4/2025 

THỨ SÁU 

25/4/2025 

ĐÓN TRẺ - Biết “viết” tên của bản thân theo cách của mình. 

- Sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đơn giản cùng người khác. 

- Nói được khả năng và sở thích của bạn bè và người thân 

- Biết dùng các ký hiệu hoặc hình vẽ để thể hiện cảm xúc, nhu cầu, ý nghĩ và kinh nghiệm của 

bản thân 

 

THỂ DỤC 

SÁNG 

Hô hấp - Tay 1 - Chân 3 - Bụng 2 - Bật 2    

 

GIỜ HỌC 

- GH1: VĐMH 

“Cô giáo em là 

hoa eban” 

- GH2: Thực 

hiện tập Bé tập 

tô chữ v, x 

 

- GH1: Có hành 

vi giữ gìn và bảo 

vệ sách  

- GH2: Kể 

chuyện “ Xe đạp 

con đi trên 

đường phố” 

 

- GH1: Vẽ 

phương tiện giao 

thông 

- GH2: Ý nghĩa 

ngày 30/4 

 

- GH1: Đi lên, 

xuống trên ván 

dốc (dài 2m, 

rộng 0,30m) một 

đầu kê cao 

0,30m. 

- GH2: Thực 

hiện tập MTXQ 

trang 28,29  

- GH1: Bé xem 

giờ 

- GH2: Thực 

hiện tập bé tập tô 

chữ q,p. 

 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

 

  

- Góc Xây dựng: Xây vườn hoa, cây cầu, xây theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc phân vai: Chơi bán hàng, bác sĩ, nấu ăn, uốn tóc, chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc Tạo hình: Trẻ xé dán, vẽ, nặn theo ý thích. 

- Góc Âm nhạc: Múa minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo tiết tấu bài hát đã học. 

- Góc Làm quen với Toán: Trẻ chơi tách gộp, Tìm chữ số và số lượng tương ứng trong phạm vi 

10, Tìm hình dạng và màu sắc tương ứng, Các loại đômino, tranh lô tô. 
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- Góc Làm quen chữ viết: Trẻ chơi Tìm chữ còn thiếu, Xếp chữ thành từ, Sao chép từ, Tìm chữ 

chứa từ, Chơi giải mã ô chữ. 

- Góc làm quen văn học: Trẻ xem truyện tranh, kể chuyện với rối và tranh. 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: cây mận, cây ổi  

- TCDG: Bịt mắt bắt dê 

- TCVĐ: Đuổi chuột 

- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời 

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Trẻ biết giúp cô dọn bàn ăn. 

- Rèn luyện kỹ năng rửa tay, lau mặt. 

- Không nói chuyện khi ăn, không làm rơi vãi thức ăn ra bàn ăn. 

- Trẻ biết phụ cô chuẩn bị giờ ngủ. 

- Trật tự khi ngủ, không đùa giỡn, nói chuyện trong giờ ngủ. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Biết không ra 

khỏi nhà, khu 

vực trường, lớp 

khi không được 

phép của người 

lớn, cô giáo. 

- Biết được địa 

chỉ nơi ở, số 

điện thoại gia 

đình, người thân 

và khi bị lạc biết 

hỏi, gọi người 

lớn giúp đỡ. 

- Trẻ nhận ra 

được một số kí 

hiệu thông 

thường. 

- Có một số hành 

vi như người đọc 

sách 

- Biết chữ viết 

có thể đọc và 

thay cho lời nói. 

 

- Trẻ có khả 

năng cảm nhận 

và thể hiện cảm 

xúc trước vẻ đẹp 

của thiên nhiên, 

cuộc sống và 

trong tác phẩm 

nghệ thuật. 

- Thể hiện sự 

thích thú trước 

cái đẹp 

- Chú ý nghe khi 

cô, bạn nói, 

không ngắt lời 

người khác. 

 

- Tôn trọng, hợp 

tác, chấp nhận.     

- Yêu mến, quan 

tâm đến người 

thân trong gia 

đình. 
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